Phụ lục III
Đề cương Báo cáo kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

(Kèm Kế hoạch số: 1546 /KH-UBND ngày  04  /10/2018 của UBND tỉnh Lai Châu)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:      /BC- ...
	……………, ngày……tháng     năm 2018


BÁO CÁO
 Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018
I. Thông tin chung 
· Tên cơ quan:

· Địa chỉ:

· Điện thoại:

Fax:

· Đại diện lãnh đạo (Tên, chức vụ, điện thoại, email).


· Thư ký ISO (Tên, chức vụ, điện thoại, email).            


II. Kết quả thực hiện.
1. Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (tiêu chuẩn ISO):

a) Phạm vi áp dụng 


- Số thủ tục hành chính được xây dựng và áp dụng HTQLCL:
- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 
- Tổng số quy trình được xây dựng:


b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL:
- Việc phân phối tài liệu HTQLCL đến phòng/đơn vị liên quan:
- Phương pháp hướng dẫn công chức, viên chức áp dụng tài liệu, quy trình giải quyết công việc 
c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan:
- Ban hành và thực hiện chính sách chất lượng (CCVCLĐ có được phổ biến và thấu hiểu chính sách chất lượng của cơ quan, đơn vị)
- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017.
- Cơ quan có ban hành mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017, 2018. 

- Các phòng/đơn vị có ban hành mục tiêu, kế hoạch thực hiện chất lượng năm 2017, 2018 và có phù hợp với mục tiêu chất lương của cơ quan.

- Số quy trình bắt buộc được xây dựng. (có xây dưng đủ 6 quy trình: kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa)
- Số quy trình nội bộ được xây dựng.
- Công tác kiểm soát tài liệu tại đơn vị (tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ) 

- Công tác kiểm soát hồ sơ tại đơn vị.

- Tiến hành đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018 (Cơ quan đã tổ chức/hay có kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của các tổ chức, công dân). Hình thức, kết quả thực hiện.

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL. 

- Thực tế các quá trình giải quyết công việc có tuân theo các quá trình được xác định trong HTQLCL; lý do không tuân thủ (nếu có).

- Bao nhiêu quá trình giải quyết thủ tục hành chính có thời gian giải quyết được xác định trong HTQLCL rút ngắn hơn so với quy định; thực tế thực hiện.
đ) Hoạt động đánh giá nội bộ năm 2017, 2018 (số lần, thời gian thực hiện đánh giá nội bộ năm 2017, 2018)
e) Hoạt động xem xét của lãnh đạo (số lần, thời gian thực hiện xem xét của lãnh đạo năm 2017, 2018)
f) Thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp? (Số điểm không phù hợp được phát hiện năm 2017,2018 ? số điểm chưa được khắc phục, lý do)
e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL. (nếu có)
g) Hoạt động cải tiến: Số quy trình/ thủ tục được soát xét, sửa đổi, bổ sung.

h) Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn/trễ hẹn (Thống kê năm 2017 và 09 tháng đầu năm 2018)
2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg,  ngày 05/3/2014 của Thủ t​ướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước:
a) Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL. 

b) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL (Quyết định ban hành tài liệu HTQLCL)
c) Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO.

- Ngày, tháng, năm công bố.
- Có thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ  để theo dõi, tổng hợp không? 
- Có niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan 

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.
- Văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc được thay đổi, bổ sung (số lượng, danh mục văn bản pháp luật thay đổi, bổ sung)
- Số quy trình/thủ tục được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thay đổi của văn bản pháp luật liên quan.
- Số quy trình/thủ tục chưa được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thay đổi của văn bản pháp luật liên quan; lý do chưa sử đổi bổ sung.

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.
- Ngày, tháng, năm công bố lại (nếu có)

- Lý do công bố lại (điều chỉnh, mở rộng hay thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL)

III. Đánh giá tình hình thực hiện

1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan.
· Việc thực hiện các quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.
· Việc rà soát, cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài.
· Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
· Công việc quản lý, điều hành của lãnh đạo, các phòng chuyên môn.
· Việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.
· Gắn kết với việc thực hiện quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”:
2. Những thuận lợi, khó khăn và vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan:
· Thuận lợi.
· Hạn chế, tồn tại.
· Nguyên nhân.
IV. Tình hình sử dụng kinh phí duy trì năm 2018.
V. Đề xuất, kiến nghị: (Nếu có)
VI. Thành phần tài liệu, hồ sơ gửi kiểm chứng (đã được gửi qua địa chỉ email: …..……….)
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./.
	Nơi nhận:

- Sở KH&CN; 
- Lưu: VT, …...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



